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2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 90 phút. 

Phần 1: 3 điểm (12 câu) 

Phần 2: 4 điểm (4 câu) 

Phần 3: 3 điểm (6 câu) 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp: 2 câu 

Chương 2: BPT – Hệ BPT: 2 câu 

Chương 3: Hàm số bậc hai, đồ thị: 2 câu 

Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác: 2 câu 

Chương 5: Vectơ: 2 câu 

Chương 6: Thống kê: 2 câu 

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai.   

Câu 1: Giải tam giác 

Câu 2: Hàm số bậc hai 

Câu 3: Vectơ 

Câu 4: Thống kê 

Cho bảng tần số, hỏi về các số đặc trưng đo xu thế trung tâm, đo mức độ phân tán. 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn.   

Câu 1: Hệ thức lượng trong tam giác (định lí cosin, định lí sin, diện tích) 

Câu 2: Vectơ (tính độ dài,…) 

Câu 3: Tích vô hướng của hai vectơ 

Câu 4: Hàm số và đồ thị (tính giá trị của 𝑓(𝑥0), khoảng biến thiên,…) 

Câu 5: Ứng dụng thực tế của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (bài toán tối ưu) 

Câu 6: Ứng dụng thực tế của hàm số bậc hai  
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NH: 2024-2025 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Phần 1: 12 câu (3 điểm) 

Phần 2: 4 câu (4 điểm) 

Phần 3: 6 câu (3 điểm) 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Chương 1: Lượng giác: 2 câu 

Chương 2: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân: 2 câu 

Chương 3: Giới hạn. Hàm số liên tục: 3 câu 

Chương 4: Quan hệ song song: 3 câu 

Chương 5: Thống kê: 2 câu 

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai 

Câu 1: Dãy số - Cấp số cộng 

Câu 2: Giới hạn - Liên tục 

Câu 3: Thống kê 

Câu 4: Quan hệ song song 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1: Phương trình lượng giác 

Câu 2: Bài toán thực tế cấp số nhân 

Câu 3: Thống kê 

Câu 4: Hàm số liên tục 

Câu 5: Đường thẳng song song với mặt phẳng  

Câu 6: Định lý Ta-lét trong không gian 
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Thời gian làm bài: 90 phút. 
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: ⧫ Gồm 12 0.25câu  = 3.0 điểm  

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai:  ⧫ Gồm 4 câu = 4.0 điểm  
Điểm tối đa cho một câu hòi là 1 điểm. 

☑ Chính xác 1 ý: 0.1 điểm.  ☑ Chính xác 2 ý: 0.25 điểm. 

☑ Chính xác 3 ý: 0.5 điểm.  ☑ Chính xác 4 ý: 1.0 điểm. 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn:  ⧫ Gồm 6 0.5câu  = 3.0 điểm  

NỘI DUNG CHI TiẾT 
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

 

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai.  Gồm 4 câu = 4.0 điểm  
Câu 1:  Cho hàm số ( )y f x=  . Xét các yếu tố: 

+) Tập xác định.   +) Đơn điệu 

+) Cực trị   +) Tiệm cận 

+) Đồ thị   +) Các vấn đề khác.  

Câu 2:  Bài toán tối ưu trong kinh tế 

Câu 3:  Các phép toán vectơ trong không gian Oxyz . 

Câu 4:  Thống kê 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn.  Gồm 6 0.5câu  = 3.0 điểm  
Câu 1: Hàm số: Đơn điệu, cực trị, tiệm cận, …. 

Câu 2: Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất:  

Câu 3: Phép toán vectơ trong không gian Oxyz .  

Câu 4: Tọa độ điểm trong không gian Oxyz . 

Câu 5:  Bài toán thực tế GTLN, GTNN hình học. 

Câu 6:  Các số đặc trưng của mẫu ghép nhóm. 

Stt Chủ đề Nội dung Biết Hiểu VD Tổng 

1 
Đ.Điệu 

(1 câu) 
- Đồ thị , bbt, đạo hàm, hàm số. 1   1 câu 

2 
Cực trị  

(1 câu) 
- Đồ thị , bbt, đạo hàm, hàm số. 2   1 câu 

3 
Gtln, Gtnn 

(1 câu) 

- Đồ thị , bảng biến thiên, hàm số. 

- Bài toán thực tế đơn giản 
 3  1 câu 

4 
Tiệm cận  

(1 câu) 
- Hàm số, bbt, đ.thị, lim 4   1 câu 

5 
Đồ thị 

(1 câu)  
- Đồ thị bậc 3; 1/1; 2/1.  5   1 câu 

6 
HÌNH HỌC 

(4 câu) 

- Vectơ trong không gian 6   1 câu 

- Tọa độ vectơ, tọa độ điểm  7, 8   2 câu 

- Phép toán của biểu thức tọa độ  9  1 câu 

7 
Th.kê 

(3 câu) 

- Khoảng biến thiên, khoảng tứ 

phân vị, giá trị ngoại lệ. 
10 11  2 câu 

- Phương sai, độ lệch chuẩn. 12   1 câu 

TỔNG CỘNG:  9 3 0 12câu 


